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1. Đặt vấn đề
Sau năm học 2023 – 2024, tương tự đề thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông (THPT), đề thi tuyển 
sinh vào lớp 10 công lập tất yếu phải có sự thay đổi 
tương ứng với việc triển khai Chương trình Ngữ 
văn (CTNV) 2018. Việc tuyển sinh vào lớp 10 công 
lập đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phân 
cấp quản lý cho các Sở GDĐT chủ động xây dựng 
phương án. Áp lực tuyển sinh đầu cấp THPT ở từng 
địa phương khác nhau, do vậy mà tính phân hóa 
trong đề thi, cấu trúc đề thi cũng có những nét đặc 
thù cho các nơi. Tuy nhiên, việc thống nhất trên cơ 
bản cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập 
theo định hướng mới là điều vô cùng cấp thiết, trở 
thành hấp lực khoa học khiến chúng tôi tiến hành 
nghiên cứu này.
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1 Cơ sở lí luận

2.1.1 Theo Bùi Mạnh Hùng thì hình thức và nội 
dung đánh giá kết quả học tập của HS phải tương 
thích với quan điểm xây dựng CT theo định hướng 
phát triển NL và dạy học tích hợp, tập trung chủ yếu 
vào đánh giá NL đọc, viết, nói, nghe. Từ đó, Bùi 
Mạnh Hùng cho rằng đánh giá NL đọc và NL viết 
của HS là hình thức đánh giá phù hợp với CT NV 
theo hướng đánh giá NL [1]. Đỗ Ngọc Thống (2011) 
xác định mục tiêu trực tiếp của môn NV trong nhà 
trường THPT là nhằm hình thành cho HS năng lực 
(NL) văn học, biểu hiện chủ yếu ở hai phương diện: 
NL tiếp nhận văn bản (VB), hướng đến việc biết 
tiếp nhận (phân tích, thưởng thức và đánh giá) tác 
phẩm văn học và NL tạo lập VB (viết một số kiểu VB 

thông dụng (tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, 
nghị luận, hành chính – công vụ) [2]. Như vậy, có thể 
nói, khi đánh giá NL chuyên biệt của HS ở môn NV 
thì cần tập trung đánh giá hai NL chính là NL đọc 
hiểu VB và NL tạo lập VB.

2.1.2 Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ban hành 
ngày 22 tháng 9 năm 2016 qui định thang đo 4 mức 
độ sử dụng trong thiết kế ma trận đề thi [3]. Tuy vậy, 
cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 
2025 [4] lựa chọn 3 cấp độ tư duy trong xây dựng 
câu hỏi. Do đó chúng tôi cho rằng cũng chỉ nên thiết 
kế đề thi với 3 mức: nhận biết (NB), thông hiểu (TH), 
vận dụng (VD). Cũng căn cứ vào đề thi minh họa 
môn Ngữ văn theo định dạng mới này, chúng tôi 
nhận thấy các câu hỏi đều được xây dựng theo hình 
thức tự luận. Vẫn biết kiểm tra đánh giá bằng trắc 
nghiệm khách quan có nhiều ưu điểm, song những 
rủi ro có thể phát sinh cũng như yêu cầu bắt buộc về 
thời gian hình thành ngân hàng ngữ liệu và câu hỏi 
tương ứng khiến chúng tôi lựa chọn hình thức tự luận 
trong việc đề xuất các câu hỏi thành phần.
2.2. Cơ sở thực tiễn

2.2.1. Bắt đầu từ niên khóa 2013 – 2014, đề thi 
môn Ngữ văn đã đổi mới theo định hướng kiểm tra 
toàn diện, vận dụng cách đánh giá theo NL nhằm xác 
định đúng NL tạo lập VB và NL tiếp nhận VB của 
HS. Nội dung kiểm tra NL tiếp nhận VB (đọc) chiếm 
30 – 40% tổng điểm (3 – 4/10 điểm) của đề thi tuyển 
sinh vào lớp 10 công lập môn Ngữ văn ở nhiều địa 
phương trong thời gian gần đây. Phần còn lại, nội 
dung kiểm tra NL tạo lập VB (viết) chiếm 60 – 70% 
tổng điểm (6 – 7/10 điểm).
2.2.2. Để xây dựng đề thi, việc bám sát các yêu cầu 

Đề xuất cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 
trường công lập môn Ngữ văn sau năm học 2023 – 2024
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cần đạt (YCCĐ) theo mức nhận thức được nêu trong 
CTNV 2018 của lớp 9 [5] là điều tất yếu. Tuy nhiên, 
lựa chọn ngữ liệu cho một số tiểu loại của văn bản 
văn học (như truyện trinh thám, bi kịch) sẽ gây ít 
nhiều khó khăn cho người ra 
đề trong việc xác định trích 
đoạn phù hợp cũng như tóm tắt 
những phần không được trích. 
Bên cạnh đó, yêu cầu thực tế 
của kì thi cuối cấp bậc phổ 
thông vốn có truyền thống xem 
trọng kiểu bài nghị luận (cả xã 
hội lẫn văn học) so với kiểu bài 
thuyết minh hoặc tự sự sáng 
tạo. Do đó, khi đối chiếu các 
YCCĐ và nội dung kiến thức 
với thực tế kiểm tra đánh giá, 
chúng tôi đề xuất tinh giản một 
số tiểu loại văn bản văn học sử 
dụng trong nội dung đọc hiểu 
và kiểu văn bản sử dụng trong 
nội dung tạo lập. 
2.3. Cấu trúc đề xuất

Từ những cơ sở đã trình bày trên, chúng tôi đề 

xuất cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập 
nên có cấu trúc hai phần: kiểm tra kĩ năng Đọc và 
Viết, trong đó phần Đọc sẽ chiếm 4/10 điểm và phần 
Viết sẽ là 6/10 điểm. Do vậy, ma trận sẽ như sau:

TT Kĩ 
năng

Đơn vị 
kiến thức

Số 
câu

Số câu hỏi theo cấp độ tư duy Tổng 
điểmNhận 

biết Tỉ lệ Thông 
hiểu Tỉ lệ Vận 

dụng Tỉ lệ

1 Đọc Thể loại: 
Văn bản văn học
- Truyện ngắn hiện đại
- Thơ hiện đại
- Truyện thơ Nôm
- Truyện truyền kì
Văn bản nghị luận
Văn bản thông tin
- Văn bản giới thiệu 
một danh lam thắng 
cảnh.
- Văn bản giới thiệu 
một di tích lịch sử
Định dạng: đoạn trích 
hoặc toàn văn
Xuất xứ: ngoài SGK

5 2 10% 2 20% 1 10% 40%

2 Viết - Nghị luận về một vấn 
đề cần giải quyết.
- Phân tích một tác 
phẩm văn học.

1 5% 15% 40% 60%

Tỉ lệ % 15% 35% 50% 100
Tổng 6 100%

 
TT

Kĩ 
năng

Đơn vị 
kiến thức

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo 
cấp độ tư duy

Nhận 
biết

Thông 
hiểu

Vận 
dụng 

1 Đọc Thể loại: 
Văn bản văn học
- Truyện ngắn hiện đại
- Thơ hiện đại
- Truyện thơ Nôm
- Truyện truyền kì
Văn bản nghị luận
Văn bản thông tin
- Văn bản giới thiệu một 
danh lam thắng cảnh.
- Văn bản giới thiệu một 
di tích lịch sử
Định dạng: đoạn trích hoặc 
toàn văn
Xuất xứ: ngoài SGK

NHẬN BIẾT
Văn bản văn học
- Nhận biết được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến 
người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện 
qua văn bản.
- Nhận biết được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản văn học.
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, 
lời thoại.
- Nhận biết được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, 
chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Nhận biết được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc 
thoại trong văn bản truyện.
- Nhận biết hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện 
pháp tu từ.
Văn bản nghị luận
Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.
Văn bản thông tin
- Nhận biết đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh hoặc di 
tích lịch sử, bài phỏng vấn.
- Nhận biết cách trình bày thông tin trong văn bản như: trật tự thời gian, quan hệ 
nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,…
- Nhận biết phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn ngữ (như đồ thị, sơ 
đồ) dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản.
Tiếng Việt
- Nhận biết điển tích, điển cố được sử dụng trong văn bản.
- Nhận biết được tên viết tắt các tổ chức quốc tế quan trọng được sử dụng trong 
văn bản.
- Nhận biết được sự biến đổi và mở rộng cấu trúc câu.
- Nhận biết được các kiểu câu ghép, các kết từ để nối các vế câu ghép.
- Nhận biết được câu rút gọn và câu đặc biệt trong văn bản.
- Nhận biết được biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp vần được sử dụng 
trong văn bản.
- Nhận biết được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; cách dùng dấu câu 
khi dẫn trực tiếp và gián tiếp.

Theo đó, bảng đặc tả của đề thi sẽ được triển khai 
cụ thể theo bảng sau:
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THÔNG HIỂU
Văn bản văn học
- Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích các chi tiết 
tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.
- Phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến 
người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số 
căn cứ để xác định chủ đề.
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện 
qua văn bản.
- Phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình thức của văn bản văn học.
- Phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, 
lời thoại.
- Phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, 
chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.
- Phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; lời đối thoại và lời độc 
thoại trong văn bản truyện.
- Phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song thất lục bát như: vần, 
nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự khác biệt so với thơ lục bát.
- Phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ thể hiện qua bố cục, kết 
cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ.
Văn bản nghị luận
- Phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai 
trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề.
- Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông tin) và cách 
trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của người viết).
Văn bản thông tin
- Phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một danh lam thắng cảnh 
hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn 
bản với mục đích của nó.
- Phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin trong văn bản như: trật tự 
thời gian, quan hệ nhân quả, các đối tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,...
- Phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ và phương tiện phi ngôn 
ngữ (như đồ thị, sơ đồ) dùng để biểu đạt thông tin trong văn bản.
Tiếng Việt
- Phân biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm lẫn 
- Phân tích đặc điểm và tác dụng của điển tích, điển cố được sử dụng trong văn bản.
- Phân tích đặc điểm và tác dụng của sự biến đổi và mở rộng cấu trúc câu.
- Phân tích đặc điểm và chức năng của câu rút gọn và câu đặc biệt trong văn bản.
- Phân tích đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp 
vần được sử dụng trong văn bản.
- Phân biệt cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
VẬN DỤNG
Văn bản văn học
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng 
thức, đánh giá của cá nhân do văn bản đã học mang lại.
- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu văn bản văn học.
Văn bản nghị luận
- Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch sử, văn hoá, xã hội.
Văn bản thông tin
Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải quyết một vấn đề 
trong cuộc sống.
Tiếng Việt
Vận dụng được tri thức Tiếng Việt (nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ gây 
nhầm lẫn, điển tích, điển cố, sự biến đổi và mở rộng cấu trúc câu, câu rút gọn và 
câu đặc biệt, biện pháp tu từ chơi chữ, điệp thanh và điệp vần, cách dẫn trực tiếp 
và cách dẫn gián tiếp) để đọc hiểu văn bản hoặc giải quyết một tình huống thực tiễn.

2 2 1

2. Viết Định dạng: Viết bài văn 
nghị luận.
Nội dung:
- Về một vấn đề cần giải 
quyết.
- Phân tích một tác phẩm 
văn học.
Yêu cầu:  
- Trình bày được giải 
pháp khả thi và có sức 
thuyết phục cho vấn đề 
cần giải quyết.
- Phân tích nội dung chủ 
đề, những nét đặc sắc 
về hình thức nghệ thuật 
của tác phẩm và hiệu quả 
thẩm mĩ của nó.

VẬN DỤNG
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học.

1* 1* 1 

Tỉ lệ 15% 30% 55%
Tổng % 100%

 (Xem tiếp trang 67)
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- Trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, GV 
nên thiết kế những tờ phiếu hỏi để phụ huynh chia 
sẻ việc con thực hiện các KN khi ở nhà và những 
điều phụ huynh mong muốn con đạt được. Qua đó 
nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, quan điểm của 
phụ huynh HS trong việc giáo dục KN cho HS. 

- Qua zalo nhóm lớp, sau mỗi bài học, GV nên 
chia sẻ những việc thực hiện KN TPV mà các con đã 
học được, những KN TPV con cần có tới phụ huynh 
trong lớp. Các bậc phụ huynh có nhiệm vụ hướng 
dẫn, theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra con em mình thực 
hiện các KN đã học đó khi ở nhà.

Ví dụ: Khi dạy Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân 
[2 tr 42], GV nên thông báo nội dung cần thực hiện 
của bài học vào zalo nhóm lớp để phụ huynh nắm 
được và nhắc con thực hiện.
3. Kết luận

Dạy học môn Đạo đức theo hướng giáo dục KN 
sống nói chung và KN TPV nói riêng là nội dung rất 
quan trọng. Tuy nhiên đa số GV chưa coi trọng lồng 
ghép giáo dục ở môn học này mà chủ yếu là truyền 
thụ kiến thức mà chưa chú trọng vận dụng vào thực 
tiễn. Bài viết đưa ra những biện pháp phù hợp với 

điều kiện thực tế của hoạt động dạy học trong nhà 
trường tiểu học. Các biện pháp này không chỉ áp 
dụng ở khối 2 mà có thể áp dụng ở tất cả các khối 
ở trường tiểu học. Nếu GV biết vận dụng các biện 
pháp này để áp dụng thì chất lượng và hiệu quả giáo 
dục ngày càng được nâng cao. 
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Đề xuất cấu trúc đề thi tuyển sinh..... (tiếp theo trang 17)

Xây dựng đề thi theo xu hướng gắn với trục chủ 
đề là một định hướng đã được một số địa phương 
(Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên,…) lựa chọn 
trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi 
không đặt nặng yêu cầu tích hợp theo chủ đề đối với 
nội dung đọc hiểu VB và tạo lập VB để dành đất sáng 
tạo cho người ra đề. Dẫu vậy, nếu xây dựng đề thi 
theo một trục chủ đề xuyên suốt cũng là một việc rất 
đáng khuyến khích vì hiện nay bài học trong sách 
giáo khoa (SGK) phục vụ cho CTNV 2018 đã được 
cấu trúc thành một chủ đề tích hợp nội môn. Định 
hướng này hoàn toàn phù hợp, khẳng định tính cập 
nhật của đề thi đối với thực tiễn dạy học Ngữ văn. 
3. Kết luận

Khi mục tiêu dạy học nói chung và dạy học Ngữ 
văn nói riêng hướng tới hình thành và phát triển NL 
thì sẽ dẫn đến yêu cầu tất yếu phải đánh giá theo NL. 
Như đã nói, CTNV 2018 tập trung đánh giá hai NL 
chính là NL đọc hiểu VB và NL tạo lập VB. Từ đó, 
đề thi môn Ngữ văn, dù là kiểm tra chất lượng đại 
trà hay tuyển sinh vào lớp 10 công lập thì cũng phải 
thay đổi nhằm đáp ứng mục tiêu đánh giá này. Việc 

đề xuất và dần hoàn thiện cấu trúc đề thi gợi ý vẫn 
phải tiếp tục vì việc này không chỉ liên quan đến mục 
đích phân hóa của kì thi mà còn góp phần tạo nên sự 
chuyển biến trong cách dạy của GV.
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